
 

                         MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

                       MÔN TIN HỌC - LỚP 3  

                    Năm học:  2024 - 2025 

 

Mạch kiến thức, 

kĩ năng 

Số câu 

và số 

điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 
Tổng điểm và 

tỷ lệ % 

TN 
TL/ 

TH 
TN 

TL/ 

TH 
TN 

TL/ 

TH 
Tổng TL 

Chương 1: Máy 

tính và em 

Số câu 4  2 1   7  

Số điểm 4.0  1 2.0   7.0 70% 

Chương 2. Mạng 

máy tính và 

Internet 

Số câu 2     1 3  

Số điểm 1.0     2.0 3.0 30% 

Tổng 

Số câu 6 - 2 1 - 1 10  

Số điểm 5.0 - 1.0 2.0 - 2.0 10.0  

Tỷ lệ % 50% 0% 10% 20% 0% 20% 100%  

 
Tỷ lệ 

theo mức 
50% 30% 20%   

          

  



 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………..………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………..……………………… 

………………………………………………………………….………………..……………………… 

 

I. TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm)  

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng 

Câu 1. (0.5 điểm) Đâu là máy tính để bàn? 

A.  B.  C.  D.  

Câu 2. (0.5 điểm) Biện pháp an toàn về điện khi sử dụng máy tính?  

A. Để máy tính ở nơi khô ráo, thoáng mát B. Sử dụng máy tính khi trời có sấm sét 

C. Để bàn phím bị đổ nước bẩn D. Sử dụng máy tính khi tay ướt 

Câu 3. (0.5 điểm) Trong khi nhập văn bản, để xuống dòng ta nhấn phím nào?  

A. ESC B. Enter C.  Delete D. Phím cách 

Câu 4. (0.5 điểm) Đâu là phim, chương trình trên Internet không phù hợp với lứa tuổi của em? 

A. Chương trình Giọng hát Việt nhí B. Hoạt hình Tom and Jerry 

C. Phim bạo lực, phim kinh dị D. Học toán lớp 3 trên VioEdu 

Câu 5. (0.5 điểm) Để bảo vệ thông tin cá nhân và gia đình, em nên làm gì khi sử dụng máy tính? 

A. Đưa sở thích cá nhân lên Internet B. Đăng ảnh gia đình lên Internet 

C. Đăng thông tin cá nhân lên Internet   D. Cần cảnh giác khi khai báo thông tin trên 

những trò chơi điện tử. 

Câu 6. (0.5 điểm) Đâu là cách tắt máy để bàn đúng trong những cách sau?  

A. Nháy vào nút Power – Chọn Shut down – Chọn Start – Nhấn nút nguồn màn hình 

B. Nháy vào nút Start – Chọn Power – Chọn Shut down – Nhấn nút nguồn màn hình 

C. Nháy vào nút Shut down – Chọn Power – Chọn Start – Nhấn nút nguồn màn hình 

D. Nháy vào nút Shut down – Chọn Start – Chọn Power – Nhấn nút nguồn màn hình 

 

 

Lớp: 3......... 

 

Họ tên: ....................................................................... 

 

        Thứ......... ngày  ..... tháng 12 năm 2024 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TIN HỌC 3 

CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Thời gian: 35 phút) 

 Lời nhận xét của giáo viên Điểm 



Câu 7. (1 điểm) Điền vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng?  

a. Các phím A, F, J, K, L thuộc hàng phím ........................ 

b. Các phím Q, E, T, U, P thuộc hàng phím ........................ 

Câu 8. (2 điểm) Nối tên thao tác với cách thực hiện tương ứng trong bảng dưới đây.  

 

 

II. THỰC HÀNH ( 4 điểm)  

Câu 9. (2 điểm) Khởi động phần mềm Notepad. Soạn thảo không dấu đoạn văn bản sau:  

                              Ngày khai trường 

  Sáng đầu thu trong xanh 

  Em mặc quần áo mới 

  Đi đón ngày khai trường 

  Vui như là đi hội. 

Câu 10. (2 điểm) Kể tên một số chương trình trên internet được bố mẹ mở cho em học tập?   

 

  Ý KIẾN CỦA CMHS  GV CHẤM  

 

 

 

 

 

Vương Đình Chương 

 

Tên thao tác Cách thực hiện 

1. Di chuyển chuột 

2. Nháy chuột 

3. Nháy đúp chuột 

a. Nhấn nút phải chuột rồi thả ngón tay ra. 

c. Nhấn nút trái chuột rồi thả ngón tay ra. 

b. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái 

chuột rồi thả ngón tay ra. 

4. Nháy nút phải chuột 

g. Di chuyển chuột trên mặt phẳng từ vị 

trí này đến vị trí khác. 

d. Nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển 

con trỏ chuột đến vị trí cần đến rồi thả 

ngón tay. 

 



     HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN TIN HỌC - LỚP 3 

Năm học 2024 - 2025 

 

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án A A B C D B 

Câu 7. (1 điểm) Học sinh điền mỗi ý đúng được 0.5 điểm 

a. Các phím A, F, J, K, L thuộc hàng phím .......... cơ sở............. 

b. Các phím Q, E, T, U, P thuộc hàng phím ........... trên.............. 

Câu 8. (2 điểm) Học sinh nối mỗi ý đúng được 0.5 điểm 

 

II. THỰC HÀNH (4 điểm) 

Câu 9. HS soạn thảo được đoạn văn bản được 2 điểm. 

Câu 10. Kể tên một số chương trình trên internet được bố mẹ em mở cho em học tập 2 điểm. 

Tên thao tác Cách thực hiện 

1. Di chuyển chuột 

2. Nháy chuột 

3. Nháy đúp chuột 

4. Nháy nút phải chuột 

a. Nhấn nút phải chuột rồi thả ngón tay ra. 

e. Di chuyển chuột trên mặt phẳng từ vị 

trí này đến vị trí khác. 

d. Nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển 

con trỏ chuột đến vị trí cần đến rồi thả 

ngón tay. 

 

c. Nhấn nút trái chuột rồi thả ngón tay ra. 

b. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái 

chuột rồi thả ngón tay ra. 



NT MÔN TIN HỌC 

 

 

 

 

Vương Đình Chương 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đặng Thị Hạnh 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vân 

  


